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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: NÓI 2
· Tiếng Anh: SPEAKING 2





Mã học phần:
 FLS389



Số tín chỉ: 2
(12-18)


Đào tạo trình độ: Đại học

 





Học phần tiên quyết: Nói 1

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần Nói 2 cung cấp cho người học phương pháp nghe và nói theo các chủ đề: thời thơ ấu, giao thông, nghề nghiệp, các mối quan hệ, kế hoạch tương lai, ngày nghỉ lễ và các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng nghe hội thoại, độc thoại ngắn, kỹ năng thảo luận, trao đổi thông tin và trình bày cá nhân theo các chủ đề trên. Sau khi kết thúc học phần, người học có thế đạt trình độ nói cấp B1 của khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu: 
- Giúp sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của việc học nói TA, từ đó có ý thức về việc tự rèn luyện thường xuyên trong việc học nói.
- Giúp người học phát triển các kỹ năng lập luận, trình bày ý kiến cá nhân ở những chủ đề quen thuộc.

- Giúp người học có thể giao tiếp đạt trên bậc 3 (tương đương B1+ của khung tham chiếu Châu Âu)
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
Kiến thức:

a) SV nắm được nội dung (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, ngữ điệu, v.v...)  về các chủ đề liên quan.

Kỹ năng:

b) Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.

c) Thảo luận, trao đổi thông tin và trình bày cá nhân theo các chủ đề một cách rành mạch, rõ ràng.

d) Áp dụng linh hoạt các cấu trúc cơ bản để mở đầu, phát triển và kết thúc hội thoại một cách tự nhiên theo các chủ đề liên quan 

e) Phân tích, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm của 1 đối tượng theo yêu cầu

f) Sắp xếp, phát triển các gợi ý cho sẵn thành một bài phát biểu/ bài thuyết trình hoàn chỉnh

Thái độ:

g) Có ý thức về việc tự rèn luyện thường xuyên trong việc học nói.
h) Nhận thức được tầm quan trọng của học phần cũng như lượng kiến thức và kỹ năng được cung cấp và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập
i) Có ý thức định hướng nghề nghiệp tương lai
5. Nội dung:


	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1


	Giới thiệu nội dung học phần Nói 2 và phương pháp học tập phù hợp
	g, h
	2
	0

	2

2.1

2.2
	Thời thơ ấu

Các hoạt động, thói quen khi còn nhỏ

Thảo luận, trình bày hoạt động, trò chơi thời thơ ấu
	a, b, c, d, e, f
	4
	0

	3
3.1

3.2
	Giao thông
Các phương tiện giao thông

Thảo luận, trình bày các ưu nhược điểm của các phương tiện giao thông, các vấn đề có liên quan đến giao thông và các ngành phục vụ công cộng khác
	a, b, c, d, e, f
	4
	0

	4
4.1

4.2
4.3
4.4
	Nghề nghiệp
Các loại nghề nghiệp 

Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp

Trao đổi, thảo luận về năng lực và các kỹ năng nghề nghiệp

Mô tả và so sánh các ngành nghề
	a, b, c, d, e, f, i
	4
	0

	5

5.1

5.2

5.3
	Các mối quan hệ
Quan hệ bè bạn, đồng nghiệp
Quan hệ tình yêu và hôn nhân
Quan hệ cha mẹ và con cái
	a, b, c, d, e, f
	4
	0

	6

6.1

 6.2
	Các kế hoạch tương lai

Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời

Lập kế hoạch cho tương lai
	a, b, c, d, e, f
	4
	0

	7
7.1
7.2
	Ngày nghỉ lễ và các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ
Các ngày nghỉ và lễ hội trên thế giới
Các hoạt động tiêu biểu trong các ngày lễ
	a, b, c, d, e, f
	4
	0

	8
	Ôn tập và kiểm tra
	a, b, c, d, e, f, g, h
	4
	0


6. Tài liệu dạy và học:
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Jack. C. Richards
	New Interchange 2, 3
	2005
	Cambridge University Press
	Thư viện


	X
	

	2
	Helen Solorzano
	Northstar Speaking and Listening 1, 2, 3
	2009
	Pearson Longman
	BM
	
	X

	
	Leo Jones
	Let’s talk 2
	2008
	Cambridge University Press
	Thư viện


	X
	

	
	Bruce Tillitt, Mary Newton Bruder
	Speaking naturally
	1985
	Cambridge University Press
	BM
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập: 
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm kiểm tra giữa kỳ (cá nhân)
	a,b,d,e,f
	15

	2
	Điểm bài tập nhóm
	c
	10

	3
	Điểm bài tập đi thực tế
	c, e
	15

	4
	Chuyên cần, tham gia các hoạt động trên lớp
	g,h,i
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	a,b,d,e,f,g,h
	50
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